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	QUỐC HỘI KHÓA XIV
ỦY BAN PHÁP LUẬT

Số: 513/BC-UBPL14

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 20  tháng 4  năm 2017



                                                   BÁO CÁO

Thẩm tra về dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết 
các hình thức giám sát, phản biện xã hội  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

Ngày 14/4/2017, Ủy ban Pháp luật (UBPL) đã tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) (gọi tắt là Nghị quyết) theo Tờ trình số 68/TTr-MTTW-ĐCT ngày 11/4/2017 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQVN. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại, Ban Dân nguyện, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, các thành viên UBPL và các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận và nêu nhiều ý kiến. 
UBPL xin kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết: 
I. CÁC VẤN ĐỀ ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  XIN Ý KIẾN

1. Về phạm vi giám sát, phản biện xã hội đối với từng cấp MTTQVN
Theo Tờ trình của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN thì có ý kiến cho rằng, cần phân định thẩm quyền của từng cấp MTTQVN trong giám sát, phản biện xã hội, cụ thể như cấp nào giám sát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), quyết định hành chính, các chương trình, dự án... 
UBPL nhận thấy, Điều 26 và Điều 33 của Luật MTTQVN đã có các quy định chung về đối tượng, nội dung, phạm vi giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN các cấp, do đó không cần thiết phải quy định lại phạm vi giám sát và phản biện xã hội của từng cấp MTTQVN trong Nghị quyết này. Mặt khác, theo Luật MTTQVN
 thì nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp MTTQVN do Điều lệ MTTQVN quy định. Vì vậy, UBPL tán thành với Tờ trình của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN về việc không quy định thẩm quyền của từng cấp MTTQVN trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
2. Về cơ chế phối hợp giám sát, phản biện xã hội giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan nhà nước (Điều 3)
Qua thảo luận, về cơ bản UBPL nhất trí với cơ chế phối hợp giám sát, phản biện xã hội được quy định tại khoản 3 Điều 3 của dự thảo Nghị quyết, theo đó kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm của Ủy ban MTTQVN có sự trao đổi, thống nhất giữa UBTƯ MTTQVN với UBTVQH, Chính phủ; giữa Ủy ban MTTQVN ở địa phương với HĐND, UBND cùng cấp. Tuy nhiên, để hoàn thiện cơ chế phối hợp này, UBPL có một số ý kiến như sau:
- Đề nghị bổ sung nguyên tắc: việc giám sát, phản biện được thực hiện, dân chủ, công khai, minh bạch; không chồng chéo, không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát; không làm ảnh hưởng đến tiến độ ban hành văn bản; không để một vụ việc, lĩnh vực, nội dung có đồng thời nhiều cơ quan, tổ chức cùng giám sát ở một thời gian, địa bàn nhất định.
- Theo Luật MTTQVN
, chủ thể xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hằng năm là Ủy ban MTTQVN, do đó UBTVQH, Chính phủ, HĐND, UBND chỉ trao đổi, thống nhất kế hoạch giám sát, phản biện xã hội với Ủy ban MTTQVN cùng cấp, mà không thể trao đổi, thống nhất với từng tổ chức chính trị - xã hội. 
- Theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND thì chủ thể giám sát của Quốc hội bao gồm cả Đoàn đại biểu Quốc hội, vì vậy đề nghị kế hoạch giám sát hằng năm của Ủy ban MTTQVN cấp tỉnh cũng cần có sự trao đổi, thống nhất với Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương. 
- UBPL cho rằng, thực tiễn đời sống xã hội luôn biến động nhanh hơn so với kế hoạch đã đề ra, do đó cần có quy định định kỳ (3 tháng, 6 tháng hoặc khi cần thiết), Ủy ban MTTQVN trao đổi, thống nhất với các cơ quan, tổ chức hữu quan để cụ thể hóa kế hoạch năm của việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội, qua đó có thể điều chỉnh kế hoạch giám sát, phản biện xã hội cho phù hợp với tình hình thực tế theo yêu cầu của các bên. 
 3. Về hình thức giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (Điều 11)

UBPL nhận thấy, theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành 2 luật này
 thì giám sát của Ban thanh tra nhân dân (TTND) và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) là một trong các hình thức giám sát của MTTQVN ở cấp xã. Vì vậy, Điều 11 của dự thảo Nghị quyết nếu chỉ quy định trình tự giám sát của MTTQVN thông qua hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ là không đầy đủ so với quy định của pháp luật hiện hành. Đề nghị nếu không quy định được cụ thể hơn thì viện dẫn chứ không lặp lại không đầy đủ các quy định đã có. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi của hình thức giám sát này, đề nghị dự thảo Nghị quyết cần quy định cụ thể hơn, rõ hơn trách nhiệm của cả ba bên là HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN ở cấp xã trong hoạt động và việc giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC 
1. Về chủ thể ban hành Nghị quyết 

Theo dự thảo Nghị quyết thì chủ thể ban hành Nghị quyết quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN là UBTVQH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN. Về vấn đề này, có ý kiến cho rằng, theo Điều 4 của Luật Ban hành văn bản QPPL, chủ thể ban hành nghị quyết liên tịch chỉ có hình thức nghị quyết liên tịch giữa hai chủ thể, không có hình thức nghị quyết liên tịch giữa ba chủ thể; mặt khác, trường hợp một chủ thể ban hành là UBTVQH thì Nghị quyết này cũng bảo đảm hiệu lực đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 Qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành với đề nghị của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN và Chính phủ, vì đặc thù của hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN nên Luật MTTQVN đã giao UBTVQH, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội
. Do đó, việc ba cơ quan thống nhất ban hành một nghị quyết liên tịch là phù hợp với thẩm quyền được luật giao. Thực tiễn cho thấy, trong các năm 2011 và  2016, các cơ quan nói trên cũng ban hành một số nghị quyết liên tịch về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.  

2. Về trách nhiệm tiếp thu ý kiến phản biện xã hội (Điều 19 và Điều 23)
Theo dự thảo Nghị quyết
 thì cơ quan, tổ chức, cá nhân được phản biện xã hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các kiến nghị; trường hợp không đồng ý với kiến nghị phản biện thì Ủy ban MTTQVN hoặc các tổ chức chính trị - xã hội gửi văn bản kiến nghị phản biện đến cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan được phản biện để xem xét, giải quyết; trường hợp không thực hiện, thực hiện không nghiêm túc hoặc không có ý kiến phản hồi thì Ủy ban MTTQVN ở địa phương có văn bản gửi HĐND cùng cấp để làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh có liên quan.
UBPL nhận thấy, các quy định nói trên của dự thảo Nghị quyết là chưa phù hợp với nguyên tắc phản biện xã hội được quy định tại Điều 32 của Luật MTTQVN, theo đó hoạt động phản biện xã hội được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và tôn trọng các ý kiến khác nhau, do đó Luật MTTQVN không buộc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải thực hiện các kiến nghị của MTTQVN. Cũng theo Luật MTTQVN, trường hợp cơ quan, tổ chức được phản biện không tiếp thu kiến nghị thì cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải trình và báo cáo ý kiến phản biện của MTTQVN với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành văn bản
. Vì vậy, đề nghị tiếp tục chỉnh sửa các điều 19, 23 của dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với Luật MTTQVN và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 
Có ý kiến cho rằng, việc không tiếp thu ý kiến phản biện của MTTQVN có thể dẫn đến việc xem xét, đánh giá cán bộ trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh có liên quan là một chế tài chưa được Luật MTTQVN và các luật khác quy định, do đó không nên quy định trong Nghị quyết này. 
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. UBPL nhận thấy, hồ sơ dự thảo Nghị quyết bảo đảm đầy đủ theo quy định. Chính phủ cũng đã có ý kiến về dự thảo Nghị quyết
. Dự thảo Nghị quyết trình UBTVQH tại phiên họp này đã được chỉnh lý, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của UBTVQH  tại phiên họp tháng 3/2017. 
2. Về bố cục của dự thảo Nghị quyết, đây là Nghị quyết quy định chi tiết Điều 27 và Điều 34 của Luật MTTQVN, trong đó Điều 27 quy định 4 hình thức giám sát, Điều 34 quy định 3 hình thức phản biện, do đó dự thảo Nghị quyết được thiết kế thành từng mục riêng quy định cho mỗi hình thức cụ thể là bảo đảm kết cấu phù hợp, rõ ràng. 
3. Căn cứ khoản 5 Điều 109 của Luật Ban hành văn bản QPPL, UBPL đề nghị sau phiên họp này, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN tiếp tục chủ trì việc tiếp thu ý kiến của UBTVQH, Chính phủ để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp, bảo đảm sự thống nhất ý kiến giữa các chủ thể ban hành nghị quyết trước khi trình lãnh đạo UBTVQH, Chính phủ, MTTQVN ký ban hành Nghị quyết liên tịch này. 
Sau khi được UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp này, UBPL sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục rà soát, chỉnh lý cả về nội dung, kỹ thuật văn bản và thể hiện lại trong các điều khoản cụ thể, bảo đảm chất lượng của dự thảo Nghị quyết trước khi trình ký ban hành. 
*

*         *

Ủy ban Pháp luật xin trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
                                                                            TM. ỦY BAN PHÁP LUẬT

                                                                                        CHỦ NHIỆM
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: PL, HC.

Số ePAS: 29194.    
















     (Đã ký)

                                                                                   Nguyễn Khắc Định
� Khoản 2 Điều 6. 


�  Khoản 1 Điều 28 và khoản 1 Điều 35.   


� Nghị định số 159/2016/NĐ-CP và Nghị định số 84/2015/NĐ-CP. 


� Điều 27, Điều 34 và Điều 41 của Luật MTTQVN


� Khoản 6 Điều 19 và khoản 3 Điều 23 của dự thảo Nghị quyết.


� Khoản 3 Điều 36 của Luật MTTQVN.


� Công văn số 142/CP-QHĐP ngày 18/4/2017 của Chính phủ góp ý về dự thảo Nghị quyết liên tịch về giám sát và phản biện xã hội. 
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